
Định mức HP: 367.000đ/TC

STT Mã sv Họ và tên Ngày sinh Tên học phần Số TC Trạng thái đăng ký

SV 

bằng 

kép

Số tiền dự kiến (đ)

(Chưa trừ HP 

nộp lần 1 và 

MGHP)

1 18020497 Đỗ Minh Hiếu 05/09/1999 Khóa luận tốt nghiệp 7 ĐK lần đầu x 2.569.000

2 18020550 Nguyễn Minh Hoàng 09/05/2000 Thiết kế giao diện người dùng 3 ĐK lần đầu x 1.101.000

3 18020550 Nguyễn Minh Hoàng 09/05/2000 Khóa luận tốt nghiệp 7 ĐK lần đầu x 2.569.000

4 19020807 Vũ Minh Giang 08/09/2001 Thiết kế, tích hợp vệ tinh nhỏ và đồ án 4 ĐK lần đầu x 1.468.000

5 19020807 Vũ Minh Giang 08/09/2001 Kết cấu thiết bị bay và đồ án 3 ĐK lần đầu x 1.101.000

6 19020807 Vũ Minh Giang 08/09/2001 Cảm biến, điều khiển vệ tinh và đồ án 4 ĐK lần đầu x 1.468.000

7 19020807 Vũ Minh Giang 08/09/2001 Nhập môn công nghệ vũ trụ 3 ĐK lần đầu x 1.101.000

8 19020807 Vũ Minh Giang 08/09/2001 Nhập môn khí động học thiết bị bay 3 ĐK lần đầu x 1.101.000

9 19020807 Vũ Minh Giang 08/09/2001 Dự án công nghệ 3 ĐK lần đầu x 1.101.000

10 19020807 Vũ Minh Giang 08/09/2001 Kho dữ liệu 3 ĐK lần đầu x 1.101.000

11 19020807 Vũ Minh Giang 08/09/2001 Truyền thông đa phương tiện 3 ĐK lần đầu x 1.101.000

12 19020807 Vũ Minh Giang 08/09/2001 Phát triển ứng dụng Web 3 ĐK lần đầu x 1.101.000

13 19020807 Vũ Minh Giang 08/09/2001 Trí tuệ nhân tạo 3 ĐK lần đầu x 1.101.000

14 19020807 Vũ Minh Giang 08/09/2001 Các hệ thống thương mại điện tử 3 ĐK lần đầu x 1.101.000

15 19020807 Vũ Minh Giang 08/09/2001
Pháp luật và đạo đức nghề nghiệp trong 

CNTT
2 ĐK lần đầu x 734.000

16 19020819 Cao Việt Hoàng 04/10/2001 Tín hiệu và hệ thống 3 ĐK lần đầu x 1.101.000

17 19020819 Cao Việt Hoàng 04/10/2001 Thiết kế, tích hợp vệ tinh nhỏ và đồ án 4 ĐK lần đầu x 1.468.000

18 19020819 Cao Việt Hoàng 04/10/2001 Kết cấu thiết bị bay và đồ án 3 ĐK lần đầu x 1.101.000

19 19020819 Cao Việt Hoàng 04/10/2001 Cảm biến, điều khiển vệ tinh và đồ án 4 ĐK lần đầu x 1.468.000

20 19020819 Cao Việt Hoàng 04/10/2001 Nhập môn công nghệ vũ trụ 3 ĐK lần đầu x 1.101.000

21 19020819 Cao Việt Hoàng 04/10/2001 Nhập môn khí động học thiết bị bay 3 ĐK lần đầu x 1.101.000

22 19020819 Cao Việt Hoàng 04/10/2001 Nguyên lý hệ điều hành 4 ĐK lần đầu x 1.468.000

23 19020819 Cao Việt Hoàng 04/10/2001 Lập trình nâng cao 4 ĐK lần đầu x 1.468.000

24 19020819 Cao Việt Hoàng 04/10/2001
Pháp luật và đạo đức nghề nghiệp trong 

CNTT
2 ĐK lần đầu x 734.000

25 19020868 Mai Đăng Trường 09/09/2001 Sức bền vật liệu và cơ học kết cấu 4 Học lại x 1.468.000

26 19020868 Mai Đăng Trường 09/09/2001 Cơ học vật liệu Composite 3 ĐK lần đầu x 1.101.000

27 19020868 Mai Đăng Trường 09/09/2001 Lý thuyết tấm và vỏ 4 ĐK lần đầu x 1.468.000

28 19020868 Mai Đăng Trường 09/09/2001
Các phương pháp số trong cơ học vật liệu 

và kết cấu
4 ĐK lần đầu x 1.468.000

29 19020868 Mai Đăng Trường 09/09/2001 Động lực học trong công trình 4 ĐK lần đầu x 1.468.000
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30 19020868 Mai Đăng Trường 09/09/2001 Lý thuyết dẻo 3 ĐK lần đầu x 1.101.000

31 19020868 Mai Đăng Trường 09/09/2001 Bóng chuyền 1 1 ĐK lần đầu x 367.000

32 20020858 Hoàng Huy Anh Tuấn 30/10/2002 Kỹ thuật hóa học và ứng dụng 3 ĐK lần đầu x 1.101.000

33 20020858 Hoàng Huy Anh Tuấn 30/10/2002 Mô hình hóa và mô phỏng trong Vật lý 3 ĐK lần đầu x 1.101.000

34 20020858 Hoàng Huy Anh Tuấn 30/10/2002 Kỹ thuật màng mỏng và công nghệ nano 3 ĐK lần đầu x 1.101.000

35 20020858 Hoàng Huy Anh Tuấn 30/10/2002 Tin học vật lý 3 ĐK lần đầu x 1.101.000

36 20020858 Hoàng Huy Anh Tuấn 30/10/2002
Seminar và thảo luận nhóm về công nghệ 

nano và ứng dụng
2 ĐK lần đầu x 734.000

37 20020858 Hoàng Huy Anh Tuấn 30/10/2002 Cơ sở dữ liệu 4 Học lại x 1.468.000

38 20020858 Hoàng Huy Anh Tuấn 30/10/2002 Trí tuệ nhân tạo 3 ĐK lần đầu x 1.101.000

39 20020858 Hoàng Huy Anh Tuấn 30/10/2002
Các vấn đề hiện đại của Công nghệ thông 

tin
3 ĐK lần đầu x 1.101.000

40 20020858 Hoàng Huy Anh Tuấn 30/10/2002
Pháp luật và đạo đức nghề nghiệp trong 

CNTT
2 ĐK lần đầu x 734.000

41 20020858 Hoàng Huy Anh Tuấn 30/10/2002 Bóng chuyền 1 1 ĐK lần đầu x 367.000

42 20020943 Nguyễn Anh Tú 28/12/2001 Cơ học chất lỏng 3 ĐK lần đầu x 1.101.000

43 20020943 Nguyễn Anh Tú 28/12/2001 Sức bền vật liệu và cơ học kết cấu 4 ĐK lần đầu x 1.468.000

44 20020943 Nguyễn Anh Tú 28/12/2001 Lý thuyết điều khiển tự động 3 ĐK lần đầu x 1.101.000

45 20020943 Nguyễn Anh Tú 28/12/2001 Kỹ thuật mô hình-mô phỏng 3 ĐK lần đầu x 1.101.000

46 20020943 Nguyễn Anh Tú 28/12/2001 Lý thuyết cắt gọt kim loại 2 ĐK lần đầu x 734.000

47 20020943 Nguyễn Anh Tú 28/12/2001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 ĐK lần đầu x 734.000

48 20020943 Nguyễn Anh Tú 28/12/2001
Pháp luật và đạo đức nghề nghiệp trong 

CNTT
2 ĐK lần đầu x 734.000

49 20020943 Nguyễn Anh Tú 28/12/2001 Bóng rổ 1 1 ĐK lần đầu x 367.000


